
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC ĐỐI TƯỢNG
ĐĂNG KÝ TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐẾN NĂM 2030

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /3/2026 của UBND xã Ba Vinh)

TT Họ và tên Ngày tháng
 năm sinh

Trình độ chuyên
môn được đào tạo

Chức danh chuyên môn
đang đảm nhận

Thời điểm tinh
giản

Tuổi đời
tính đến thời

điểm đăng
ký tinh giản

Thời gian
đóng BHXH
tính đến thời

điểm đăng
ký tinh giản

A 1 2 3 4 5 6 7

1 Nguyễn Văn Dương 8/30/1968 Cao đẳng sư phạm GV THCS hạng III  V07.04.12 9/1/2026

2 Nguyễn Thị Thảo 4/21/1976 Đại học sư phạm GV THCS hạng II  V07.04.31 9/1/2030

3 Phạm Nam 10/2/1970 Đại học sư phạm GV THCS hạng II  V07.04.31 9/3/2027

4 Lê Văn Muôn 12/22/1969 Đại học sư phạm GVTH  hạng III, V.07.03.29 1/1/2028

5 Nguyễn Đức Sáu 12/24/1970 Đại học sư phạm GVTH  hạng III, V.07.03.29 1/1/2028

6 Trần Thị Thanh Điền 8/10/1975 Đại học sư phạm GVTH  hạng III, V.07.03.29 9/1/2029
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7 Phạm Thị Hênh 5/5/1975 Đại học sư phạm GVTH  hạng III, V.07.03.29 9/1/2030

8 Phạm Thị Đứa 12/25/1974 Đại học sư phạm GVTH  hạng III, V.07.03.29 9/1/2029

9 Phạm Văn Sót 3/15/1973 Đại học sư phạm GVTH  hạng III, V.07.03.29 2026

10 Đỗ Hồng Thơm 11/10/1969 Cử nhân cao đẳng sư
phạm

Giáo viên THCS hạng III (mã
số V07.04.12) 01/01/2027 57 tuổi 03

tháng
27 năm 4

tháng.

11 Đặng Quốc Sơn 11/11/1970 Đại học sư phạm Giáo viên Tiểu học hạng II (mã
số V07.03.28) 01/01/2029 58 tuổi 02

tháng
32 năm 10

tháng

12 Lê Ngọc Tồn 05/01/1973 Đại học sư phạm Giáo viên THCS hạng II (mã
số V07.04.31) 01/04/2030 57 tuổi 03

tháng
36 năm 08

tháng

13 Phạm Thị Thói 1/12/1978 ĐH GDMN GVMN hạng III V.07.02.26 1/1/2030 51 tuổi 1
tháng 29 năm

( DS này có: 13 người )
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Lý do tinh giản Ghi chú
(đơn vị)

8 9

Năm trước liền kề tại thời điểm
xét tinh giản biên chế xếp loại chất
lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ
nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện
tinh giản biên chế và được cơ quan,

đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý,
Chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo

chuyên môn
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Sức khỏe không đảm bảo

Tự nguyện thực hiện tinh giản biên
chế

 TH&THCS
Ba Điền

Tự nguyện thực hiện tinh giản biên
chế

 TH&THCS
Ba Điền

Tự nguyện thực hiện tinh giản biên
chế

 TH&THCS
Ba Điền

Tự nguyện tinh giản theo NĐ MN Ba Vinh

( DS này có: 13 người )

8 9
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